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BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIAO ĐẤT
Công trình: Khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú, thành phố Quảng Ngãi

Địa điểm: Xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo Tờ trình số  96/TTr-UBND ngày 30 /7/2026 của UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: m2

TT

Theo bản đồ dự án năm thực hiện năm 2025
Theo bản đồ địa chính tỉ lệ 1/2000
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 Loại đất Thửa
số

Tờ bản
đồ ĐC

Diện tích
thửa đất Loại đất

1
UBND
xã An
Phú

quản lý

1

4 2744,9 2744,9 1468,0 1468,0 DTL 76 4 7747,3 DTL

2 7 20.198,4 20.198,4 7.421,4 7.421,4 BCS 76 1 92.104,5 BCS

3 8 3.430,3 3.430,3 44,3 44,3 DGT 76 1 92.104,5 BCS

4 9 12.277,0 12.277,0 2.534,3 2.534,3 MCS 76

Tổng cộng: 38.650,6 38.650,6 11.468,0 11.468,0
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